LÝ LUẬN CHUNG VỀ NN VÀ PHÁP LUẬT

1. Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật:
A. Chức năng điều chỉnh các QHXH 
B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
C. Chức năng bảo vệ các QHXH 
D. Chức năng giáo dục 

2. Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xuất hiện từ khi nào:
A. Từ khi xuất hiện nhà nước chủ nô
B. Từ khi xuất hiện nhà nước phong kiến
C. Từ khi xuất hiện nhà nước tư sản
D. Từ khi xuất hiện nhà nước XHCN

3. Năng lực chủ thể bao gồm:
    a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi
    b. Năng lực pháp lý và năng lực hành vi
    c. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức
    d. Năng lực pháp lý và năng lực nhận thức


4 . Thông thường mỗi điều luật được xem là:
a. Một chế định pháp luật.                    
b. Một khái niệm pháp luật.   
c. Một nội dung của pháp luật.             
d. Một quy phạm pháp luật.

5.  Trong xã hội có giai cấp, quy phạm nào sau đây có vai trò quan trọng nhất đối với việc duy trì trật tự xã hội
a. Quy phạm tập quán.                 
b. Quy phạn tôn giáo.
c. Quy phạm pháp luật.                  
d. Quy phạm Đạo đức.

LUẬT HIẾN PHÁP


6."Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước Việt Nam.
a. Được quy định tại Điều 2 Hiến pháp 2013.
b. Được quy định tại Điều 3 Hiến pháp 2013.
c. Được quy định tại Điều 4 Hiến pháp 2013.
d. Được quy định tại Điều 5 Hiến pháp 2013."

7. Ở nước ta, thẩm quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp thuộc về các cơ quan nào?
A. Quốc hội 
B. Chủ tịch nước
C. Chính phủ
D. Mặt trận Tổ Quốc

8. Thẩm quyền công bố Hiến pháp ở nước ta thuộc về ai?
A. Chủ tịch Quốc hội
b. Chủ tịch nước
C. Thủ tướng Chính phủ
D. Tổng Bí Thư

9. Cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước ta hiện nay là cơ quan nào?
A. Toà án nhân dân 
B. Viện kiểm sát nhân dân
C. Bộ tư pháp
D. Cơ quan Hành pháp

10. Bản Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp thứ mấy của nước ta?
A. Bản Hiến pháp đầu tiên 
B. Bản Hiến pháp thứ hai
C. Bản Hiến pháp thứ ba 
D. Bản Hiến pháp thứ tư

11. Quyền con người chính thức được ghi nhận trong Hiến pháp nào dưới đây
	a. Hiến pháp 1946
	b Hiến pháp 1959
c. Hiến pháp 1980
d. Hiến pháp 2013 

12. Bản chất nhà nước luôn có thuộc tính
a. Tính xã hội
b. Tính giai cấp
c. Tính giai cấp và tính xã hội
d. Tất cả đều đúng


13. Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?
A- Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời
B- Đất liền, hải đảo và vùng biển
C- Đất liền, hải đảo và vùng trời
D- Đất liền và các hải đảo

14. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do cơ quan, cá nhân nào quyết định?
A- Chủ tịch nước
B- Thủ tướng Chính phủ
C- Quốc hội
D- ủy ban Thường vụ Quốc hội

15. Theo Hiến pháp năm 2013, Hệ thống cơ quan quyền lực của nước ta là:
a. Chính phủ và Quân đội. 
b. Viện kiểm sát và Tòa án.
c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
d. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp."

16.  Theo Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành là
a. Quyết định và nghị định.
b. Quyết định và lệnh.
c. Hiến Pháp, Luật, Nghị quyết.
d. Nghị định và thông tư."

17. Hiến pháp hiện hành của nước ta bao gồm:
a. Có tất cả 12 chương, 147 điều.
b. Có tất cả 7 chương, 70 điều.
c. Có tất cả 11 chương, 120 điều.
d. Có tất cả 10 chương, 112 điều."

18. "Độ tuổi của công dân có quyền bầu cử là:
a.Từ 18 tuổi.
b. Từ đủ 18.
c. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
d. Từ 21 tuổi."

19. Độ tuổi của công dân có quyền ứng cử là:
a. Từ 18 tuổi.
b. Từ đủ 21 tuổi trở lên.
c. Từ đủ 21 tuổi.
d. Từ 21 tuổi."

20 "Quyền chính trị là
a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.
c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.
d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử."



LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

21. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định:
	a. Người tiêu dùng chỉ có quyền không có nghĩa vụ.
	b. Người tiêu dùng chỉ có nghĩa vụ không có quyền.
	c. Người tiêu dùng không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ.
	d. Người tiêu dùng chỉ có quyền và nhà nước phải có nghĩa vụ.

22.  Đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là:
	a. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ và người tiêu dùng.
	b. Tất cả các trường học trên lãnh thổ Việt Nam.
	c. Tất cả các cơ quan nhà nước.
	d. Tất cả các công ty cổ phần.

23. Quyền của người tiêu dùng là:
	a. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hoá khi bị khuyết tật.
b. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến về chất lượng hàng hoá dịch vụ, phong cách phục vụ….
	c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.
	d. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.


24. Tại sao phải bảo vệ người tiêu dùng?
a. Tại vì trong mối quan hệ này người tiêu dùng luôn ở vị thế yếu hơn và có nguy cơ gánh chịu rủi ro, thiệt hại.
	b. Người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện…
	c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.
	d. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ
LUẬT LAO ĐỘNG

25. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là:
a. Các quan hệ vật chất.
b. Quan hệ lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động.
c. Các quan hệ nhân thân phi tài sản.
d. Các quan hệ nhân thân và tài sản.

26. Các chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động gồm:
a. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
b. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.
c. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
d. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm thất nghiệp.


27. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, độ tuổi được phép thuê mướn lao động là:
a. Từ đủ 16 tuổi.
b. Từ đủ 18 tuổi.
c. Từ đủ 21 tuổi.
d. Từ đủ 15 tuổi.

28. Đâu không phải đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là:
a. Các quan hệ việc làm.
b. Các quan hệ lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động.
c. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
d. Các quan hệ về học nghề.


29. Hợp đồng lao động có:
a. Hai loại.
b. Ba loại.
c. Bốn loại.
d. Năm loại.


30. Thời giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 được tính từ:
a. Từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.
b. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.
c. Từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng 
d. Tùy sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.


LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

31. Theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018, tham nhũng là:
A.  hành vi của người lao động hạn đã lợi dụng công việc để trục lợi.
B.  là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, họ đã sử dụng quyền hạn đó vì vụ lợi.
C. hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã sử tài sản công vì vụ lợi.
D. là hành vi của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ
lợi.

32. Theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018, hành vi nào bị xem là hành vi tham nhũng
A. Nhận hối lộ
B. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi
C. Nhũng nhiễu vì vụ lợi
D. Cả A, B, C đều đúng


33. Tham nhũng, lãng phí làm đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc, làm cho nhân dân lo lắng, bất bình và nguy hiểm hơn, đó là làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng..
a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.
b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.
c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.
d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá. 

34. Sinh viên có nghĩa vụ gì đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng?
A. Hợp tác, giúp đỡ
B. Phản đối
C. Không hợp tác
D. Bảo vệ


35.  Trong số những hành vi sau đây, hành vi nào không phải hành vi tham nhũng?
A. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi
B. Công chức lừa đảo chiếm đoạt tải sản
C. Công chức nhũng nhiễu vì vụ lợi
D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

36.Tham nhũng bao nhiêu tiền bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
a. Từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ
b. Từ 2.000.000 đ trở lên
c. Từ 500.000 trở lên
d. Từ 1.000.000 đ trở lên

37. Tác hại của tham nhũng
a. Làm mất lòng tin của nhân dân vào nhà nước
b. Kiềm hãm sự phát triển về kinh tế và xã hội
c. Tất cả đều đúng
d. Tất cả đều sai



LUẬT HÌNH SỰ

38. Ông A vận chuyển trái phép 100gam heroin từ Lào về Việt Nam. Ông bị kết án 07 năm tù giam. Hành vi vi phạm pháp luật của ông A là:
    a. Vi phạm hành chính
    b. Vi phạm hình sự
    c. Vi phạm dân sự
    d. Vi phạm kỷ luật

39.  Ông A ký hợp đồng vận chuyển bằng đường sông 500 bao lúa mì của ông B từ Hậu Giang về Cần Thơ. Trên đường vận chuyển thì bất ngờ xảy ra cơn gió lốc làm thuyền của ông A bị lật, 500 bao lúa mì bị hư hỏng. Vậy ông A:
    a. phải chịu trách nhiệm pháp lý vì không hoàn thành nghĩa vụ
    b. không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì sự kiện bất khả kháng
    c. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì tình thế cấp thiết
    d. phải chịu trách nhiệm pháp lý do nguyên tắc suy đoán lỗi


40.. Theo Bộ luật hình sự 2015, hình phạt nào không phải là hình phạt chính?
A. Trục xuất
B. Tử hình
C. Tù chung thân
D. Quản chế

41. Theo quy định Bộ luật hình sự hiện hành, người bao nhiêu tuổi phải chịu trách
nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.?
A. Người từ đủ 13 tuổi trở lên
B. Người từ đủ 16 tuổi trở lên 
C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên
D. Người từ đủ 20 tuổi trở lên

42.. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là 
A. Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
B. 03 năm tù đến 07 năm tù;
C. Từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù
D. Từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;


43 . Ai là người trong hội đồng xét xử được tham gia nghị án trong phiên tòa hình sự sơ thẩm?
a.	 Thẩm phán
b.	 Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân
c.	 Tất cả hội đồng xét xử
d.	 Tất cả đều sai

[bookmark: _GoBack]44. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, do người có năng lực trách nhiệm hình sự…
a. Thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
b. Thực hiện một cách cố ý.
c. Thực hiện một cách vô ý.
d. Thực hiện một cách cố ý và vô ý.

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY

45. Luật phòng chống ma túy chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?
A. Nhựa cây thuốc phiện.
B. Thảo quả khô.
C. Cần sa thảo mộc.
D. Cây thuốc phiện

46. Chất ma túy là:
A. Chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh
mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.
B. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng
nghiện đối với người sử dụng
C. Hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất
chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành
D. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng

47. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A.Ở cùng nhà với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.
B. Kỳ thị người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.
C. Làm việc cùng cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.
D. Hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

48. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập do ai ra quyết định thành lập?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
B. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
C. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
D. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

49. Cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn việc thành lập, giải thể và
tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập?
A. Bộ Y tế
B. Lao động – Thương binh và Xã hội
C. Bộ Công an
D. Bộ Giáo dục và Đào tạo

50. Cơ quan có thẩm quyền quyết định đưa người nghiện ma túy từ  đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?
A. Tòa án nhân dân cấp huyện
B. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
C. Hội đồng nhân dân cấp huyện
D. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
51. Bạo lực học đường là gì?
a. Là hành vi xâm hại đến tính mạng người khác
b. Là hành vi làm tổn thất tinh thần của người khác
c. Là hành vi của Học sinh, Sinh viên dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
d. Là hành vi của Học sinh, Sinh viên xâm hại tinh thần nhau trong trường học

52. Tác hại của việc bạo lực học đường
	a. Làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục
	b. Làm tổn thương đến tinh thần, thân thể, tâm lý của Học sinh và Sinh viên 
	c. Làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội
	d. Làm ảnh hưởng đến nhân cách con người

53. Tuổi chịu trách nhiêm hình sự là bao nhiêu tuổi
	a. Từ 18 tuổi trở lên
	b. Từ đủ 16 tuổi trở lên
	c. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi do lỗi cố ý và phạm tôi rất nghiêm trọng
	d. Từ đủ 18 tuổi trở lên

54. Nguyên nhân  nào gây nên bạo lực học đường
	a. Do bị stress
	b. Do bị nghiện chất kích thích
	c. Do bị xúi dục bởi bạn bè
	d. Do thiếu sự giáo dục từ phía gia đình, nhà trường và xã hội

55. Người bạo lực học đường xâm hại đến thân thể, sức khỏe và danh dự người khác thì có thể bị xử lý
	a. Hành chính
	b. Hình sự
	c. Hành chính hoặc hình sự
	d. Kỷ luật

56. Tại sao phải ngăn chặn bạo lực học đường
	a. Vì ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xã hội
	b. Vì ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách cho người học và cho giáo dục
	c. Vì ảnh hưởng đến quá trình phát triển giáo dục và văn hóa con người
	d. Vì ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và phát triển kinh tế cho xã hội

10. Hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọa danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị xử phạt hành chính với mức nào dưới đây?
	a. 500.000 đ đến 1.000.000 đ
	b. 2.000.000 đ đến 3.000.000 đ
	c. 300.000 đ đến 600.000 đ
	d. 200.000 đ đến 500.000 đ

57. Hành vi tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện như dao, búa nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng thì bị xử phạt hành chính với mức nào dưới đây?
	a. 200.000 đ đến 300.000 đ
	b. 1.000.000 đ đến 2.000.000 đ
	c. 2.000.000 đ đến 3.000.000 đ
	d. 200.000 đ đến 500.000 đ

58. Khi nhìn thấy Học sinh , Sinh viên đánh nhau em phải làm gì?
	a. Gọi Thầy, Cô giáo đến xử lý
	b. Điện thoại gọi công an đến xử lý
	c. Can ngăn, cho người báo Thầy, Cô đến xử lý
	d. Gọi cha, mẹ học sinh, sinh viên đánh nhau đến giải quyết

59. Chủ thể của bạo lực học đường
	a. Học sinh và Sinh viên
	b. Mọi công dân
	c. Toàn thể người lao động trong nhà trường
	d. Người lao động và người sử dụng lao động 

60. Nhà trường, Thầy, Cô giáo, cha mẹ Học sinh, Sinh viên có trách nhiệm gì trong việc phòng chống bạo lực học đường
	a. Giáo dục và thuyết phục
	b. Kỷ luật 
	c. Kỳ thị
	d. Phối hợp từ nhà trường đến gia đình học sinh quan tâm thường xuyên

61. Số điện thoại đường dây nóng bảo vệ bạo lực học đường và gia đình
	a. 113
	b. 111
	c. 112
	d. 115

62. Pháp luật qui định về bạo lực học đường
a. Nghị định số: 80/2017/NĐ-CP
b. Hiến pháp
c. Nghị định Số:144/2021/NĐ-CP
d. Luật giáo dục 2019

63. Phòng chống bạo lực học đường là trách nhiệm của
	a. Toàn xã hội
	b. Của nhà trường
	c. Của gia đình
	d. Của gia đình và nhà trướng
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